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THÔNG B¸O
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2017 - 2018

Đơn vị: học sinh

	 Đánh giá học sinh theo quy định tại thông tư 22/2016
	Môn học
	Tổng số
	Chia ra

	
	
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5

	[bookmark: RANGE!B5:H60]1. Xếp loại học tập
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Toán
	1249
	274
	241
	243
	256
	235

	Chia ra: - Hoàn thành tốt
	722
	[bookmark: RANGE!D7:H50]154
	166
	140
	131
	131

	 - Hoàn thành
	524
	117
	75
	103
	125
	104

	 - Chưa hoàn thành
	3
	3
	 
	 
	 
	 

	Tiếng Việt
	1249
	274
	241
	243
	256
	235

	Chia ra: - Hoàn thành tốt
	612
	158
	132
	111
	113
	98

	 - Hoàn thành
	634
	113
	109
	132
	143
	137

	 - Chưa hoàn thành
	3
	3
	 
	 
	 
	 

	Đạo đức
	1249
	274
	241
	243
	256
	235

	Chia ra: - Hoàn thành tốt
	598
	122
	113
	123
	122
	118

	 - Hoàn thành
	651
	152
	128
	120
	134
	117

	 - Chưa hoàn thành
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tự nhiên - Xã hội
	758
	274
	241
	243
	x
	x

	Chia ra: - Hoàn thành tốt
	357
	122
	115
	120
	x
	x

	 - Hoàn thành
	401
	152
	126
	123
	x
	x

	 - Chưa hoàn thành
	 
	 
	 
	 
	x
	x

	Khoa học
	491
	x
	x
	x
	256
	235

	Chia ra: - Hoàn thành tốt
	262
	x
	x
	x
	122
	140

	 - Hoàn thành
	229
	x
	x
	x
	134
	95

	 - Chưa hoàn thành
	 
	x
	x
	x
	 
	 

	Lịch sử & Địa lí
	491
	x
	x
	x
	256
	235

	Chia ra: - Hoàn thành tốt
	298
	x
	x
	x
	137
	161

	 - Hoàn thành
	193
	x
	x
	x
	119
	74

	 - Chưa hoàn thành
	 
	x
	x
	x
	 
	 

	Âm nhạc
	1249
	274
	241
	243
	256
	235

	Chia ra: - Hoàn thành tốt
	408
	57
	93
	113
	66
	79

	 - Hoàn thành
	841
	217
	148
	130
	190
	156

	 - Chưa hoàn thành
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mĩ thuật
	1249
	274
	241
	243
	256
	235

	Chia ra: - Hoàn thành tốt
	433
	78
	92
	95
	92
	76

	 - Hoàn thành
	816
	196
	149
	148
	164
	159

	 - Chưa hoàn thành
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Thủ công, Kĩ thuật
	975
	 
	241
	243
	256
	235

	Chia ra: - Hoàn thành tốt
	538
	 
	157
	123
	143
	115

	 - Hoàn thành
	437
	 
	84
	120
	113
	120

	 - Chưa hoàn thành
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Thể dục
	1238
	243
	261
	243
	256
	235

	Chia ra: - Hoàn thành tốt
	373
	56
	93
	74
	90
	60

	 - Hoàn thành
	865
	187
	168
	169
	166
	175

	 - Chưa hoàn thành
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ngoại ngữ
	734
	 
	 
	243
	256
	235

	Chia ra: - Hoàn thành tốt
	426
	 
	 
	155
	154
	117

	 - Hoàn thành
	308
	 
	 
	88
	102
	118

	 - Chưa hoàn thành
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tiếng dân tộc
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Chia ra: - Hoàn thành tốt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Hoàn thành
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Chưa hoàn thành
	 
	[bookmark: RANGE!D53:H60] 
	 
	 
	 
	 

	Tin học
	734
	 
	 
	243
	256
	235

	Chia ra: - Hoàn thành tốt
	396
	 
	 
	139
	127
	130

	 - Hoàn thành
	338
	 
	 
	104
	129
	105

	 - Chưa hoàn thành
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Về năng lực
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tự phục vụ
	1249
	274
	241
	243
	256
	235

	Chia ra: - Tốt
	643
	147
	107
	147
	126
	116

	 - Đạt
	606
	127
	134
	96
	130
	119

	 - Cần cố gắng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hợp tác
	1249
	274
	241
	243
	256
	235

	Chia ra: - Tốt
	627
	147
	104
	134
	123
	119

	 - Đạt
	622
	127
	137
	109
	133
	116

	 - Cần cố gắng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tự học giải quyết vấn đề
	1249
	274
	241
	243
	256
	235

	Chia ra: - Tốt
	611
	147
	101
	129
	123
	111

	 - Đạt
	638
	127
	140
	114
	133
	124

	 - Cần cố gắng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Về phẩm chất
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Chăm học chăm làm
	1249
	274
	241
	243
	256
	235

	Chia ra: - Tốt
	628
	147
	107
	142
	121
	111

	 - Đạt
	621
	127
	134
	101
	135
	124

	 - Cần cố gắng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tự tin trách nhiệm
	1249
	274
	241
	243
	256
	235

	Chia ra: - Tốt
	621
	147
	109
	134
	117
	114

	 - Đạt
	628
	127
	132
	109
	139
	121

	 - Cần cố gắng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Trung thực, kỷ luật
	1249
	274
	241
	243
	256
	235

	Chia ra: - Tốt
	647
	147
	109
	146
	126
	119

	 - Đạt
	602
	127
	132
	97
	130
	116

	 - Cần cố gắng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đoàn kết, yêu thương
	1249
	274
	241
	243
	256
	235

	Chia ra: - Tốt
	660
	147
	111
	148
	126
	128

	 - Đạt
	589
	127
	130
	95
	130
	107

	 - Cần cố gắng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Số học sinh không đánh giá 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng hợp kết quả cuối năm
	1249
	274
	241
	243
	256
	235

	Chia ra:  - Hoàn thành chương trình lớp học
	1246
	271
	241
	243
	256
	235

	               - Chưa hoàn thành chương trình lớp học
	3
	3
	 
	 
	 
	 

	Trong đó:  
          + Chưa hoàn thành nhưng được lên lớp
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	          + Ở lại lớp
	3
	3
	 
	 
	 
	 

	          + Rèn luyện trong hè
	3
	3
	 
	 
	 
	 

	Khen thưởng
	853
	175
	178
	165
	184
	151

	- Giấy khen cấp trường
	853
	175
	178
	165
	184
	151

	 - Giấy khen cấp trên
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


                                                
Đa Tốn, ngày 18 tháng 9 năm 2018 
                                                                         Thủ trưởng đơn vị					                                      



	Phùng Thị Anh Hà

 


